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1 Nguyễn Thị Hà 05/02/1999 SN 399, thôn Cung Điền, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục tiểu học Không

2 Lê Thị Hậu 08/6/2000
SN 193, đường Nguyễn Đình Ngân, phố Quan Nội 1, Phường Long 
Anh, Thành phố Thanh Hóa

Đại học Giáo dục tiểu học Không

3 Nguyễn Thị Thúy 27/02/2002 Thôn Tân Xuân, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

4 Lê Thị Hương 19/03/1986 Thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

5 Phạm Quỳnh Nga 02/5/1996 SN 61, tỉnh lộ 505, thôn Tân Đại, xã Thăng Long, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục tiểu học Không

6 Lê Danh Huy 4/3/1999 Thôn Văn Đôi, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

7 Lương Lê Thu Hoài 6/9/2002 SN 26, tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

8 Hoàng Thu Thùy 11/02/2002 SN 62, thôn Nhuệ thôn, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

9 Đỗ Thị Hiền 23/9/2002 Số nhà 195, thôn Cung Điền, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục tiểu học Không

10 Lê Thúy An 07/5/2000 Thôn Mỹ Quang, xã Thăng Long, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

11 Phạm Thị Kiều Trang 09/01/2002 Thôn Nga Long, xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

12 Đặng Thị Oanh 31/8/2002
Số nhà 02, ngõ 12, xóm 1, thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện 
Nông Cống

Đại học Giáo dục tiểu học Không

13 Lê Thị Phương 17/8/2002 Số nhà 44, đưởng tỉnh lộ 525, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

14 Nguyễn Thị Khánh Huyền 20/10/2000 Thôn 3, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

15 Nguyễn Thị Cúc 11/7/2002 Xóm 2, thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

16 Phạm Thị Hoài Nam 06/4/2002 Thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

17 Trần Thị Xuân 20/5/1989 Khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh Cử nhân Giáo dục tiểu học Con TB 
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18 Nguyễn Thị Thảo 29/9/2002 Thôn Quần Hậu, xã An Nông, huyện Triệu Sơn Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

19 Lương Thị Xuân 13/02/2000 Thôn 3 Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục tiểu học Không

20 Cao Thị Thảo 29/01/2002 Số nhà 10, thôn Giản Hiền, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống Đại học Sư phạm tiểu học Không

21 Nguyễn Thị Thùy 02/02/2002 Số nhà 970, thôn Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

22 Lê Yến Nhi 31/7/2002 Số nhà 124, thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

23 Nguyễn Thị Luyến 20/01/2002 Thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống Đại học Giáo dục tiểu học Không

24 Nguyễn Thị Trâm 02/4/2002 Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn Đại học Giáo dục tiểu học Không

25 Vũ Thị Thủy 05/3/1994 SN 39, Thôn Minh Xuân, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc Đại học Giáo dục tiểu học Không

26 Cao Thị Ngân 30/4/2002 SN 08, thôn Châu Sơn, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

27 Nguyễn Thị Tú Anh 10/4/2002 Thôn Xuân Hương, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

28 Đỗ Thùy Linh 25/4/1993 SN 402, thôn Cung Điền, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống Đại học Sư phạm tiểu học Không

29 Lê Thanh Hiền 08/9/2002 Tổ dân phố Thắng Hải, Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn Đại học Giáo dục tiểu học Không

30 Lê Thị Hồng Ngọc 20/5/1999 Thôn 13, Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

31 Nguyễn Thị Lan 31/7/2001 09/16/355, Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Cử nhân Giáo dục tiểu học Không 

32 Nguyễn Thị Tuyết 10/9/2002 Thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn Cử nhân giáo dục tiểu học Không

33 Lê Thị Nga 25/01/2001 Đông Thành, Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn Đại học Giáo dục tiểu học Không

34 Tô Thị Huệ 04/8/2001 Nam Châu, Hải Châu, thị xã Nghi Sơn Cử nhân giáo dục tiểu học Không

35 Phạm Thị Thủy 29/4/2001 Nhật Tân, Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn Cử nhân giáo dục tiểu học Không
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